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TỜ TRÌNH BỘ
Về việc xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 134/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia và các Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 134/2018/TT-BTC

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 134/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia và các Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 134/2018/TT-BTC, Cục Dự trữ Nhà nước (Cục DTNN) đã: (i) rà soát quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia; (ii) thực hiện đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành: Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN) quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) của Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT); (iii) phân tích, đánh giá những bất cập, vướng mắc phát sinh từ thực tế nhập, xuất, bảo quản xuồng cao tốc dự trữ quốc gia thời gian qua. Trên cơ sở đó đã xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 134/2018/TT-BTC và các Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 134/2018/TT-BTC cho phù hợp với thực tiễn quản lý xuồng cao tốc dự trữ quốc gia, quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Cục DTNN báo cáo và trình Bộ Tài chính như sau:
I. Sự cần thiết xây dựng Thông tư thay thế
1. Cơ sở pháp lý
	- Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19/2/2025 và các văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, trình tự thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
	- Theo quy định tại Khoản 1 Điều 51 Luật Dự trữ quốc gia: “hàng DTQG phải được bảo quản theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hàng DTQG, định mức kinh tế - kỹ thuật quốc gia...”.
- Theo quy định tại Khoản 4 Điều 14 Luật Dự trữ quốc gia quy định Bộ Tài chính có nhiệm vụ: “Chủ trì, phối hợp với bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia”.
- Tại khoản 4 Điều 4 Luật DTQG: “Điều hành DTQG là hoạt động quản lý, nhập, xuất, mua, bán, bảo quản, bảo vệ hàng DTQG”. 
Theo các quy định nêu trên, trách nhiệm của Bộ Tài chính trong ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hàng DTQG là ban hành quy chuẩn về quy trình nhập, xuất, bảo quản hàng DTQG. Đây chính là loại “quy chuẩn kỹ thuật quá trình” - một trong các loại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được quy định tại khoản 4 Điều 25 Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật: “4. Quy chuẩn kỹ thuật quá trình quy định yêu cầu về vệ sinh, an toàn trong quá trình sản xuất, khai thác, chế biến, bảo quản, vận hành, vận chuyển, sử dụng, bảo trì sản phẩm, hàng hóa”.
2. Cơ sở thực tiễn
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia được Bộ Tài chính ban hành kèm theo Thông tư số 134/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 (đây là quy chuẩn kỹ thuật chung gồm các quy định về kỹ thuật và quản lý theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuât), sửa đổi lần 1 tại Sửa đổi 1:2020/BTC ban hành kèm theo Thông tư số 48/2020/TT-BTC ngày 29/5/2020 và sửa đổi lần 2 tại Sửa đổi 2:2022 QCVN 08:2018/BTC ban hành kèm theo Thông tư số 64/2022/TT-BTC ngày 25/10/2022. Đây là căn cứ pháp lý rất quan trọng để quản lý xuồng DTQG. 
Tuy nhiên, thực tế áp dụng quy chuẩn nêu trên đang có vướng mắc đó là quy chuẩn được xây dựng theo loại “quy chuẩn kỹ thuật chung”, gồm 02 nội dung: (i) các chỉ tiêu kỹ thuật của hàng hóa, (ii) quy trình quản lý (nhập, xuất, bảo quản) của hàng hóa. Việc quy định về các chỉ tiêu kỹ thuật của xuồng tại quy chuẩn, Bộ Tài chính không có chuyên môn sâu về các tiêu chí kỹ thuật và chồng chéo với chức năng của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng). Bộ Tài chính chỉ quản lý về quy trình nhập, xuất, bảo quản hàng DTQG
Ngoài ra quá trình áp dụng QCVN 08:2018/BTC đã bộc lộ một số nội dung vướng mắc đó là về hồ sơ kỹ thuật cấp cho xuồng (trường hợp nhập khẩu) chưa thể hiện rõ danh mục hồ sơ, giấy tờ, tài liệu; chưa thể hiện rõ về số lượng xuồng kiểm tra ngoại quan, vận hành tại kho dự trữ quốc gia khi giao nhận; nội dung quy định cơ quan dự trữ quốc gia nghiệm thu xuồng sau khi hoàn thiện chưa phù hợp với chức năng và không có chuyên môn và chức năng; một số nội dung về quản lý chất lượng xuồng trong quá trình giao, nhận, lưu kho, bảo quản cần làm rõ để thuận lợi cho quá trình thực hiện quy chuẩn như thời gian sản xuất, thời gian bảo hành, trách nhiệm thực hiện quy chuẩn của các tổ chức, cá nhân có liên quan. 
Từ những nội dung nêu trên cần thiết tiến hành xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 134/2018/TT-BTC và các Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 134/2018/TT-BTC.
II. Mục đích ban hành, quan điểm xây dựng Thông tư
1. Mục đích ban hành 
[bookmark: _GoBack]- Để phù hợp với thực tiễn quản lý xuồng, quy định của pháp luật về Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
- Quy chuẩn được ban hành là cơ sở, căn cứ pháp lý để Cục DTNN tổ chức nhập kho, bảo quản, xuất kho xuồng phục vụ nhiệm vụ, mục tiêu dự trữ quốc gia được Nhà nước giao.
2. Quan điểm xây dựng Thông tư 
- Căn cứ quy định hiện hành tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng, quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của cơ quan chuyên ngành, quy định tại Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để xây dựng dự thảo Thông tư ban hành QCVN 08:2025/BTC nhằm thuận lợi cho quá trình áp dụng quy chuẩn.
- Trên cơ sở những bất cập, vướng mắc phát sinh từ thực tế giao, nhận, bảo quản và quản lý chất lượng xuồng để sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp, nhằm công khai, minh bạch, thuận lợi trong quá trình áp dụng quy chuẩn.
- Quy định tại quy chuẩn đảm bảo tính hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ, khả thi; không quy định thủ tục hành chính, không quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh; đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng tiêu cực, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ... trong công tác xây dựng pháp luật.
III. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của quy chuẩn
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chuẩn này quy định về yêu cầu khi nhập kho, trong quá trình bảo quản và xuất kho đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia.
2. Đối tượng áp dụng
Quy chuẩn này áp dụng đối với các đơn vị dự trữ quốc gia, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động nhập kho, trong quá bảo quản và xuất kho xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia.
IV. Quá trình xây dựng dự thảo Thông tư
Căn cứ quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19/02/2025 và Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; quy định của pháp luật về việc xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; quy định tại Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ KH&CN quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn của Bộ Tài chính về trình tự xây dựng Thông tư, Cục DTNN triển khai các bước xây dựng dự thảo Thông tư như sau:
	1. Nghiên cứu xây dựng dự thảo Thông tư và tài liệu liên quan.
	2. Gửi dự thảo lấy ý kiến các đơn vị thuộc Cục Dự trữ Nhà nước, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính có liên quan (Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ về thủ tục hành chính); trình Bộ Tài chính xem xét, phê duyệt trước khi gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, đơn vị liên quan; đăng toàn bộ dự thảo Thông tư và tài liệu liên quan lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Tài chính (thời gian lấy ý kiến tối thiểu 60 ngày theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật).
	3. Tổng hợp, báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các đơn vị; hoàn thiện hồ sơ dự thảo Thông tư và hồ sơ xây dựng dự thảo Thông tư gửi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định tại Điều 32 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
	4. Tổng hợp, báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ KH&CN, hoàn thiện dự thảo Thông tư và hồ sơ xây dựng dự thảo Thông tư gửi lấy ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính.
	5. Tổng hợp, báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính, hoàn thiện dự thảo Thông tư và hồ sơ xây dựng dự thảo Thông tư trình Bộ Tài chính xem xét, quyết định ban hành.
	V. Bố cục và nội dung cơ bản dự thảo Thông tư
	5.1. Bố cục của dự thảo Thông tư
	Căn cứ quy định tại Thông tư 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ KH&CN quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật, Cục DTNN xây dựng nội dung dự thảo QCVN 08:2025/BTC kèm theo Thông tư theo bố cục như sau:
	(i) Quy định chung
	- Phạm vi điều chỉnh;
	- Đối tượng áp dụng;
	- Giải thích từ ngữ;
	- Tài liệu viện dẫn.
	(ii) Quy định về quy trình nhập kho
	- Yêu cầu về kho;
	- Yêu cầu về vật tư, trang thiết bị phục vụ nhập kho;
	- Yêu cầu về thời gian từ khi xuất xưởng đến khi nhập kho;
	- Yêu cầu về thời gian bảo hành;
	- Kiểm tra trước khi nhập kho;
	- Kê xếp trong kho;
	- Yêu cầu về lập thẻ lô hàng;
	- Yêu cầu về báo cáo sau khi nhập kho.
	(iii) Quy định về quy trình bảo quản 
	- Yêu cầu về vật tư, trang thiết bị phục vụ bảo quản;
	- Bảo quản lần đầu;
	- Bảo quản thường xuyên;
	- Chế độ ghi chép sổ bảo quản;
	-  Yêu cầu về thời hạn bảo quản;
	- Yêu cầu về báo cáo trong quá trình bảo quản;
	- Yêu cầu về phòng chống cháy nổ trong quá trình bảo quản.
	(iv) Quy định về quy trình xuất kho
	- Yêu cầu về vật tư, trang thiết bị phục vụ xuất kho;
 	- Chuẩn bị hồ sơ khi xuất kho;
	- Kiểm tra trước khi xuất kho;
	- Yêu cầu đối với xuồng xuất kho;
	-  Thời gian sử dụng;
	- Yêu cầu về báo cáo sau khi xuất kho.
	(v) Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân.
	(vi) Tổ chức thực hiện.
	5.2. Nội dung dự thảo Thông tư
	Trên cơ sở bố cục nội dung dự thảo QCVN 08:2025/BTC kèm theo thông tư nêu trên, Cục DTNN xây dựng nội dung dự thảo QCVN 08:2025/BTC ban hành kèm theo Thông tư và bảng thuyết minh nội dung đề xuất (kèm theo).
	6. Đánh giá tác động về nguồn lực tài chính khi áp dụng Thông tư
Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình nhập, bảo quản, xuất xuồng cao tốc dự trữ quốc gia ban hành kèm theo Thông tư quy định cụ thể về quy trình nhập, bảo quản, xuất xuồng cao tốc dự trữ quốc gia; về cơ bản công tác nhập, xuất và bảo quản không có nhiều thay đổi so với quy định hiện hành, vì vậy theo đánh giá sơ bộ khi áp dụng quy chuẩn ban hành kèm theo Thông tư không tác động đến kinh phí bảo quản, nhập, xuất xuồng cao tốc dự trữ quốc gia. Việc điều chỉnh tăng thời hạn bảo hành của sản phẩm thì trách nhiệm của nhà thầu trúng thầu để thực hiện hợp đồng sẽ thể tăng lên, có thể ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm; tuy nhiên để đảm bảo an toàn hàng hóa trong quá trình lưu kho, đáp ứng mục tiêu dự trữ quốc gia thì việc điều chỉnh là cần thiết.
7. Về hiệu lực thi hành của Thông tư
- Tại khoản 1 Điều 53 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện hành quy định về thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước ở trung ương như sau
[bookmark: dieu_53]“Điều 53. Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật
1. Thời điểm có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại văn bản đó nhưng không sớm hơn 45 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước ở trung ương; không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương.”
- Tại Điều 34 Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật quy định về hiệu lực thi hành quy chuẩn kỹ thuật như sau:
[bookmark: dieu_34]“Điều 34. Hiệu lực thi hành quy chuẩn kỹ thuật 
1. Quy chuẩn kỹ thuật có hiệu lực thi hành sau ít nhất sáu tháng, kể từ ngày ban hành, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. 
2. Trong trường hợp quy chuẩn kỹ thuật được ban hành theo trình tự thủ tục rút gọn hoặc trường hợp cấp thiết liên quan đến sức khỏe, an toàn, môi trường, hiệu lực thi hành quy chuẩn kỹ thuật có thể sớm hơn theo quyết định của cơ quan ban hành quy chuẩn kỹ thuật
3. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có hiệu lực thi hành trong phạm vi cả nước; quy chuẩn kỹ thuật địa phương có hiệu lực thi hành trong phạm vi quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành quy chuẩn kỹ thuật đó.”
Để đảm bảo sẵn sàng xuồng dự trữ để xuất cấp khi có tình huống đột xuất, cấp bách xảy ra (phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, an toàn tính mạng con người). Do vậy, căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 34 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Cục DTNN đề xuất hiệu lực thi hành của Thông tư sau 45 ngày kể từ ngày ký.
8. Cục Dự trữ Nhà nước trình Bộ Tài chính
Trên cơ sở ý của các cơ quan, đơn vị, Bộ ngành có liên quan, ý kiến thẩm định dự thảo Thông tư của Bộ KH&CN, Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính, Cục DTNN đã hoàn thiện dự thảo quy chuẩn ban hành kèm theo Thông tư.
Đến nay việc xây dựng dự thảo QCVN 08:2025/BTC ban hành kèm theo Thông tư đã hoàn thành, đảm bảo các bước theo quy định tại Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật và trình tự thủ tục xây dựng Thông tư của Bộ Tài chính. 
Cục Dự trữ Nhà nước kính trình Bộ Tài chính xem xét, quyết định, ký ban hành Thông tư./.
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